
Capiox® iCP
Centrifugal Pump 

Đầu bơm ly tâm

Thiết kế cánh quạt hiệu quả giúp giảm sinh nhiệt và giảm tán huyết1



Đầu bơm ly tâm Capiox iCP Centrifugal Pump

Cổng ra 3/8” 

với 2 rãnh 

chống trượt 

Cổng vào 3/8" 

với 2 rãnh chống 

trượt 

Các rãnh đúc bằng nam châm. 

Được thiết kế cho hoạt động 

yên tĩnh 

Thiết kế cánh quạt giúp giảm độ

nhiễu loạn, giảm tình trạng hạ tốc 
độ dòng

Đầu bơm ly tâm Capiox iCP Centrifugal Pump của Terumo Cardiovascular, tiên phong trong công nghệ

truyền dịch trong hơn 30 năm, cung cấp cho người sử dụng chất lượng cao, độ tin cậy, chăm sóc liên 

tục trong phẫu thuật tim mạch. 

Các đặc tính1

• Ít sinh nhiệt

• Giảm tán huyết

• Thể tích mồi 55 mL

• Thiết kế cánh quạt hiệu quả

• Vỏ làm bằng polycarbonate độ bền cao
• Bơm ly tâm Capiox iCP phù hợp với Terumo® 

Advanced Perfusion System 1. Cũng phù hợp

với máy tim phổ i LivaNova PLC “S5®” và

“S3®”, không cần bộ chuyển đổi.

Thông tin đặ t hàng 

Mục lục # Mô tả Số lượng 

3CX*CP8 
Capiox iCP Centrifugal Pump với 
lớp phủ Xcoating™

8 

1. Dữ liệu trong tệp

Terumo Cardiovascular 

6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103-9300 USA 

Tel: +1.734.663.4145 Fax: +1.734.663.7981 

Email: cardiovascular@terumomedical.com 

For a complete list of offices, please consult our website. 

www.terumocv.com/offices 

Terumo Corporation 

2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072 Japan 

Tel: +81.3.3374.8111 Fax: +81.3.3374.8399 

Terumo Europe N.V. 

Authorized EC Representative 

Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium 

Tel: +32.16.38.12.11 Fax: +32.16.40.02.49 

Terumo Asia Holdings Pte. Ltd. 

300 Beach Road, #33-03, The Concourse Singapore 199555 

Tel: +65.6.295.1792 Fax: +65.6.294.2329 

Terumo Latin America Corporation 

8750 NW 36th Street, Suite 240, Miami, FL 33178 USA 

Tel: +1.305.477.4822 Fax: +1.305.477.4872 
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is implied. Refer to this device’s Instructions For Use (IFU) for the risks associated with its use. 
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